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Quy tắc về Tính đủ điều kiện  
Chương trình Trợ cấp Phục hồi Sáng tạo Tiểu bang 
Illinois (Tổ chức nghệ thuật B2B) 
Cập nhật lần cuối: 01/02/2023 
 
Doanh nghiệp đủ điều kiện 
Các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau để đủ điều kiện nhận trợ cấp thông qua Chương 
trình Trợ cấp Phục hồi Sáng tạo Tiểu bang Illinois. Ngoài việc đáp ứng các quy tắc đủ điều kiện này, người 
nhận phải tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Trợ cấp Phục hồi Sáng tạo Tiểu bang Illinois, xem tại 
đây. 
 

1) Phải là một công ty vì lợi nhuận được sở hữu và điều hành độc lập hoặc công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân được phép hoạt động kinh doanh tại Tiểu 
bang Illinois hoặc tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Tiểu bang Illinois và được đăng ký là tổ 
chức 501c; 

a. Các địa điểm, bảo tàng hoặc tổ chức văn hóa là một phần của các tổ chức phi lợi nhuận 
lớn hơn, chẳng hạn như trường đại học, sẽ đủ điều kiện đăng ký nếu họ có thể cung cấp 
báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc đã được phê duyệt bởi một hội đồng quản trị 
hoặc lãnh đạo cấp cao của tổ chức mẹ trong đó chỉ thể hiện các hoạt động của địa điểm, 
bảo tàng hoặc tổ chức văn hóa đó 

2) Phải bắt đầu hoạt động trước ngày 12 tháng 3 năm 2020 và duy trì hoạt động ở Tiểu bang Illinois 
tại thời điểm nộp đơn. 

3) Phải bị mất doanh thu kiếm được hoặc doanh thu do đóng góp ít nhất 5.000 đô la do các gián 
đoạn kinh tế liên quan đến đại dịch COVID-19.  

4) Phải đang hoạt động trong một trong các ngành sau (chi tiết về các doanh nghiệp đáp ứng các 
định nghĩa về các ngành này có trong phần bên dưới, “Định nghĩa Chi tiết về Các ngành Đủ điều 
kiện”): 

a. Nhà điều hành địa điểm trực tiếp độc lập 
b. Biểu diễn hoặc trình diễn nghệ thuật 
c. Giáo dục nghệ thuật 
d. Bảo tàng 
e. Tổ chức di sản văn hóa 

5) Các doanh nghiệp sau đây không đủ điều kiện: 
a. nhà thầu độc lập hoặc người lao động tự do không điều hành doanh nghiệp tư nhân; 
b. các doanh nghiệp chủ yếu cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em đã nhận được trợ cấp 

và/hoặc đã được đăng ký trong Chương trình Trợ cấp Phục hồi Ngành Chăm sóc Trẻ em; 

Bộ thương mại  
& cơ hội kinh tế  
Tiểu bang Illinois 
JB Pritzker, Thống đốc 

https://www.submittable.com/help/illinois-creative-recovery-grant-program/?__hstc=215245512.9230f194473a5dbf6f7bee3e9fd3819a.1673460364336.1679325298020.1679350829893.70&__hssc=215245512.13.1679350829893&__hsfp=2061426584
https://www.submittable.com/help/illinois-creative-recovery-grant-program/?__hstc=215245512.9230f194473a5dbf6f7bee3e9fd3819a.1673460364336.1679325298020.1679350829893.70&__hssc=215245512.13.1679350829893&__hsfp=2061426584
https://www.ilgateways.com/financial-opportunities/restoration-grants
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c. câu lạc bộ hoặc doanh nghiệp tư nhân hạn chế thành viên vì những lý do khác ngoài năng 
lực; 

d. doanh nghiệp thu được ít nhất 33% tổng doanh thu hàng năm từ các hoạt động cờ bạc 
hợp pháp; 

e. doanh nghiệp hoạt động bán hàng theo mô hình kim tự tháp, trong đó tiền thưởng chính 
của người tham gia dựa trên doanh số bán hàng được thực hiện bởi số lượng người tham 
gia ngày càng tăng; 

f. doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động bị cấm theo luật liên bang hoặc luật hiện hành 
tại khu vực tài phán nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nơi doanh nghiệp hoạt động. (Bao 
gồm trong các hoạt động này là sản xuất, cung cấp dịch vụ hoặc phân phối các sản phẩm 
hợp pháp khác nhưng được sử dụng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, chẳng 
hạn như bán dụng cụ sử dụng ma túy hoặc điều hành một nhà nghỉ cố ý cho phép mại 
dâm bất hợp pháp); 

g. doanh nghiệp chủ yếu hoạt động giảng dạy, hướng dẫn, tư vấn hoặc truyền bá tôn giáo 
hoặc tín ngưỡng tôn giáo, cho dù trong môi trường tôn giáo hay thế tục; 

h. một pháp nhân kinh doanh thuộc sở hữu của chính phủ (ngoại trừ các doanh nghiệp do 
một bộ lạc Thổ dân Châu Mỹ sở hữu hoặc kiểm soát); 

i. doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào các hoạt động chính trị hoặc vận động hành lang; 
j. câu lạc bộ đêm hoặc câu lạc bộ thoát y; 
k. tiệm cầm đồ;  
l. cửa hàng rượu;  
m. một cơ sở tương tự với bất kỳ liệt kê nào ở trên; hoặc 
n. một doanh nghiệp mà trong đó đa số chủ sở hữu có mối liên hệ tài chính hoặc gia đình 

với một giám đốc, cổ đông chính hoặc thành viên ban lãnh đạo của Bộ hoặc đối tác của 
Bộ theo chương trình này. 

 

Định nghĩa Chi tiết về Các ngành Đủ điều kiện 
Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Trợ cấp Phục hồi Sáng tạo Tiểu bang Illinois, một doanh nghiệp đủ 
điều kiện phải đang hoạt động trong một trong các danh mục ngành sau đây bằng cách đáp ứng tất cả 
các tiêu chí được liệt kê trong danh mục. 

Nhà điều hành địa điểm trực tiếp độc lập 
• Điểm đến cho người sử dụng dịch vụ giải trí trực tiếp, là nơi mà việc lập chương trình nghệ thuật 

là động lực tham dự chính 
• Không phải là một công ty giao dịch công khai được niêm yết trên thị trường chứng khoán 
• Địa điểm cho phép rõ ràng rằng người biểu diễn được nhận thanh toán cho công việc theo tỷ lệ 

phần trăm doanh thu (vé vào cửa hoặc vào quán bar), sự bảo lãnh (bằng văn bản hoặc hợp đồng 
tiêu chuẩn) hoặc một thỏa thuận chính thức hai bên cùng có lợi khác 

• Địa điểm có ít nhất 4 đặc điểm sau: 
o Việc biểu diễn và không gian khán giả được xác định 
o Có thiết bị pha chế hoặc hệ thống âm thanh công cộng 
o Nhạc cụ và thiết bị âm nhạc 
o Thuê một hoặc nhiều người thực hiện ít nhất 2 trong số các vai trò sau: 

 Kỹ thuật viên âm thanh 
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 Người chịu trách nhiệm thuê người biểu diễn hoặc công ty biểu diễn 
 Người tài trợ hoặc tổ chức sự kiện sân khấu 
 Phụ trách hậu đài 
 Nhân viên an ninh 
 Giám đốc phòng vé 

o Có thu tiền vé hoặc phí để tham dự một số buổi biểu diễn thông qua hình thức bán vé 
hoặc phí vào cửa 

o Các buổi biểu diễn được thể hiện trong các danh sách trong ấn phẩm in hoặc điện tử, 
trên trang web, lịch sự kiện hiển thị hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội 

Biểu diễn hoặc trình diễn nghệ thuật 
• Các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân, có hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 

biểu diễn hoặc trình diễn nghệ thuật, hoặc các tổ chức có sứ mệnh chính hoặc không thể thiếu 
đối với sứ mệnh chính là biểu diễn hoặc trình diễn nghệ thuật cho công chúng. 

• Các lĩnh vực nghệ thuật thuộc danh mục này bao gồm những điều sau đây: 
o Khiêu vũ 
o Phim 
o Nghệ thuật văn học 
o Nghệ thuật truyền thông 
o Âm nhạc 
o Nhà hát 
o Nghệ thuật thị giác 

Giáo dục nghệ thuật 
• Các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân, nơi mà một phần dành riêng cho hoạt 

động kinh doanh được tập trung vào việc cung cấp giáo dục nghệ thuật, hoặc các tổ chức có sứ 
mệnh chính hoặc không thể thiếu đối với sứ mệnh chính là cung cấp khóa học nghệ thuật. 

Bảo tàng 
• Đang phục vụ công chúng 
• Dành riêng cho việc mua sắm, chăm sóc, nghiên cứu và trưng bày các vật thể, tài liệu lưu trữ, sinh 

vật phù du hoặc mẫu vật sống, có lợi ích hoặc giá trị lâu dài 

Tổ chức di sản văn hóa 
• Một doanh nghiệp hoặc tổ chức đáp ứng ít nhất một trong những điều sau đây: 

o Trung tâm văn hóa nghệ thuật cộng đồng 
o Tổ chức nâng cao nhận thức về dân tộc và văn hóa 
o Một lễ hội tập trung vào việc thúc đẩy và bảo tồn các truyền thống về dân tộc, văn hóa, 

chủng tộc, khu vực, ngôn ngữ học hoặc tôn giáo 
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